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Hãy lựa chọn đáp án đúng trong các câu sau
Dữ liệu sau dùng cho câu 1 đến câu 5

Tại xí nghiệp chế biến xà phòng trong năm 2019  có tìa liệu thống kê như sau

Theo kế hoạch năm 2019 xí nghiệp phải sản xuát 500 tấn xà phòng bột, 300 tấn xà phòng thơm hương chanh và 200 tấn xà phòng thơm hương táo. Sản lượng thực tế xí nghiệp đã sản xuất được 600 tấn xà phòng bột, 320 tấn xà phòng thơm hương chanh và 180 tấn xà phòng thơm hương táo.Tỷ lệ axit béo trong xà phòng bột 75%, xà phòng chanh 60%, xà phòng hương táo 40%. Lấy xà phòng bột làm sản phẩm chuẩn.
Câu 1:  Hệ số quy đổi của xà phòng hương chanh là:

A. 1,25
B. 1
C. 0,8
D. 0,53
Câu 2:  Hệ số quy đổi của xà phòng hương táo là:

A. 0,53
B. 1
C. 1,25
D. 0,8
Câu 3:  Lấy sản phẩm xà phòng bột làm chuẩn, sản lượng hiện vật quy ước (tấn) của xà phòng thơm hương táo theo kế hoạch và thực tế lần lượt là:

A. 106 và 95,4
B. 240 và 256
C. 500 và 600
D. 300 và 320
Câu 4:  Đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất của xí nghiệp chế biến xà phòng thực tế so với kế hoạch, theo đơn vị hiện vật:

A. Hoàn thành vượt kế hoạch đề ra 20%

B. Giảm so với kế hoạch 10%.

C. Hoàn thành vượt kế hoạch 6,6%.

D. Hoàn thành vượt kế hoạch đề ra 10%
Câu 5:  Đánh giá tình hình hoàn thành kế hoạch sản xuất của xí nghiệp chế biến xà phòng thực tế so với kế hoạch, theo đơn vị hiện vật quy ước

A. Hoàn thành vượt kế hoạch 4,16%.

B. Không hoàn thành kế hoạch

C. Hoàn thành vượt kế hoạch đề ra 20%

D. Hoàn thành vượt kế hoạch 11,14%.
Dữ liệu sau dùng cho câu 6 và câu 7

Tổng mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm của công ty A năm trước là 2.200 triệu đồng, năm nay là 2.500 triệu đồng. Chỉ số biến động giá trị sản xuất của công ty năm nay so với năm trước là 120%.
Câu 6:  Theo phương pháp giản đơn, tổng mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm của công ty năm nay so với năm trước

A. Giảm 13,6%
B. Tăng 136,5%

C. Tăng 13,6%
D. Giảm 136,5%
Câu 7:  Theo phương pháp có liên hệ với kết quả sản xuất, tổng mức tiêu dùng nguyên vật liệu cho sản xuất sản phẩm của công ty năm nay so với năm trước

A. Tiết kiệm 94,7%
B. Tiết kiệm 5,3%

C. Lãng phí 13,6%
D. Tiết kiệm 13,6%
Dữ liệu sau dùng cho câu 8 và câu 9

Đầu năm, tổng nguyên giá thiết bị sản xuất là 15.000 triệu đồng, trong năm xí nghiệp mua thêm 100 máy dệt với nguyên giá 50 triệu đồng/ máy và 20 máy kéo sợi cũ đã dùng bởi doanh nghiệp khác với giá mua là 30 triệu đồng/ máy (biết rằng nguyên giá ban đầu là 80 triệu đồng/ máy) và bán bớt 20 máy dệt cũ còn 40% giá trị với giá 2 triệu đồng/máy, biết nguyên giá mỗi máy này khi mua là 30 triệu đồng.
Câu 8:  Nguyên giá thiết bị sản xuất cuối năm là:

A. 20.360 triệu đồng
B. 21.000 triệu đồng

C. 20.000 triệu đồng
D. 20.560 triệu đồng
Câu 9:  Nguyên giá thiết bị sản xuất bình quân trong năm là:

A. 17.500 triệu đồng
B. 17.780 triệu đồng

C. 17.680 triệu đồng
D. 18.000 triệu đồng
Dữ liệu sau dùng cho câu 10 đến câu 13

Môt xí nghiệp cơ khí đầu năm 2018 đã mua và đưa vào sử dụng 10 máy tiện, giá mua mỗi máy là 50 triệu đồng, chi phí chuyên chở và lắp đặt của cả 10 máy hết 10 triệu đồng.

Đầu năm 2020 xí nghiệp mua thêm 15 máy tiện tương tự, giá mua mỗi máy 58 triệu đồng, chi phí vận chuyển lắp đặt chung cho cả 15 máy hết 25 triệu đồng. Biết rằng thời hạn sử dụng mỗi máy là 8 năm, tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng và giá 1 máy tiện tại thời điểm hiện tại (cuối năm 2022) là 54 triệu đồng. Lưu ý năm 2022 tính khấu hao nguyên năm.
Câu 10:  Giá ban đầu hoàn toàn của 25 máy tiện tại doanh nghiệp cơ khí là:

A. 895.000.000 đồng
B. 1.405.000.000 đồng

C. 1.370.000.000 đồng
D. 510.000.000 đồng
Câu 11:  Giá khôi phục hoàn toàn của 25 máy tiện tại doanh nghiệp cơ khí là:

A. 540.000.000 đồng
B. 810.000.000 đồng

C. 1.385.000.000 đồng
D. 1.350.000.000 đồng
Câu 12:  Giá ban đầu còn lại của 25 máy tiện tại doanh nghiệp cơ khí là:

A. 750.625.000 đồng
B. 2.059.375.000 đồng

C. 559.375.000 đồng
D. 191.250.000 đồng
Câu 13:  Giá khôi phục còn lại của 25 máy tiện tại doanh nghiệp cơ khí là:

A. 1.031.250.000 đồng
B. 1.014.375.000 đồng

C. 2.045.625.000 đồng
D. 695.625.000 đồng
Dữ liệu sau dùng cho câu 14 đến câu 16

Có tài liệu về tình hình lao động trong danh sách của 1 doanh nghiệp trong tháng 12 năm báo cáo như sau:

Số lao động quản lý: Ngày 1/12 có 32 người, ngày 5/12 tăng thêm 4 người, ngày 14/12 tăng thêm 8 người và ngày 28/12 có 2 người chuyển công tác đi nơi khác.

Số lao động SXKD: Ngày 1/12 có 1.000 người, ngày 10/12 tuyển thêm 150 người, ngày 20/12 cho thôi việc 40 người.
Câu 14:  Số lao động quản lý bình quân của tháng 12 là:

A. 32
B. 30
C. 39
D. 40
Câu 15:  Số lao động sản xuất kinh doanh bình quân của tháng 12 là:

A. 1.200
B. 1.091
C. 1.110
D. 1.150
Câu 16:  Kết cấu lao động quản lý trong doanh nghiệp ở tháng 12 là:

A. 3,23%
B. 3,45%
C. 50%
D. 3,1%
Dữ liệu sau dùng cho câu 17 đến câu 20

Tại doanh nghiệp X có tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh như sau. (Đvt: 1.000 đồng)

1. Thành phẩm làm bằng nguyên vật liệu của doanh nghiệp : 9.000.000

2. Giá trị thành phẩm sản xuất bằng nguyên vật liệu của khách hàng là:1.500.000. Trong đó, giá trị nguyên vật liệu của khách hàng: 950.000

3. Công việc sửa chữa máy móc, thiết bị như sau:

- Sửa chữa máy móc cho công ty A là 1.500.000

- Sửa chữa máy móc, thiết bị cho bộ phận xây dựng cơ bản (hạch toán độc lập) của doanh nghiệp là 2.000.000

- Sửa chữa máy móc, thiết bị cho các phân xưởng sản xuất công nghiệp là 7.000.000

4. Giá trị sản phẩm dở dang:

- Đầu năm: 3.000.000

- Cuối năm: 4.500.000 

5.  Giá trị sản phẩm phụ hoàn thành trong tháng: 130

Giá trị sản phẩm hỏng bán dưới dạng phế liệu: 30
Câu 17:  Giá trị YT1- Giá trị thành phẩm là:

A. 9.550.000
B. 550.000
C. 10.500.000
D. 9.000.000

Câu 18:  Giá trị YT2- Giá trị công việc có tính chất công nghiệp là:

A. 1.500.000
B. 3.500.000
C. 7.000.000
D. 2.000.000

Câu 19:  Giá trị YT5- Giá trị sản phẩm dở dang là:

A. 100
B. 130
C. 30
D. 260

Câu 20:  Giá trị sản xuất công nghiệp (GO) của doanh nghiệp là:

A. 14.810.000
B. 14.550.000
C. 14.550.260
D. 28.500.260

-----------------------------------------------

---------------------- HẾT -------------------
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA
TRƯỞNG BỘ MÔN
GIẢNG VIÊN SOẠN ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)

       Trịnh Hoàng Hiệp               Phạm Quỳnh Như                       Phạm Quỳnh Như
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